
Việc 

làm

Ngườ

i phụ 

thuộc

Dinh 

Dưỡn

g

BHYT

Trình độ 

giáo dục 

của người 

lớn

Tình 

trạng đi 

học của 

TE

Chất 

lượng 

nhà ở

Diện 

tích 

nhà ở

Nguồ

n 

nước 

sinh 

hoạt

Nhà 

tiêu 

hợp 

vệ 

sinh

Sử 

dụng 

viễn 

thông

Phươn

g tiện 

phục 

vụ tiếp 

cận

Số 

sổ

 HN

TT 

hộ

1.Chủ 

hộ

2.Vợ, 

chồng

3.Con

4.Cha, 

mẹ

5.Ông, 

bà

6.Cháu

7.Anh,c

hị,em

8.Khác

1. 

Nam

2. Nữ

(Ghi 1 nếu có giấy 

khai sinh

hoặc 2 nếu không có 

giấy khai sinh)

HGĐ 

có ít 

nhất 

01 

người 

không 

có 

việc 

làm

HGĐ 

có tỷ 

lệ 

người 

phụ 

thuộc 

lớn 

hơn 

50%

HGĐ 

có ít 

nhất 

01 TE 

dưới 

16 

tuổi 

suy 

dinh 

dưỡng

HGĐ 

có ít 

nhất 01 

người 

từ đủ 6 

tuổi trở 

lên 

không 

có 

BHYT

Hộ có ít 

nhất 01 

người từ 

16-30 tuổi 

không 

tham gia 

các khóa 

đào tạo, 

hoặc 

không có 

bằng cấp, 

chứng chỉ 

đào tạo 

tương ứng

HGĐ có 

ít nhất 

01 TE từ 

3- dưới 

16 tuổi 

không 

học 

đúng 

bậc, cấp 

học phù 

hợp với 

độ tuổi

HGĐ 

đang 

sống 

trong 

ngôi 

nhà 

không 

bền 

chắc

Diện 

tích 

nhà ở 

bình 

quân 

dưới 

8m2

/ngườ

i

HGĐ 

không 

tiếp 

cận 

được 

nguồn 

sạch 

sinh 

hoạt

HGĐ 

không 

sử 

dụng 

hố xí, 

nhà 

tiêu 

hợp 

vệ 

sinh

HGĐ 

không 

có 

thành 

viên 

nào sử 

dụng 

interne

t

HGĐ 

không 

có 

phươn

g tiện 

để 

phục 

vụ tiếp 

cận 

thông 

tin

1. 

DTTS;

2. Hộ 

không 

có khả 

năng LĐ

3. Hộ có 

NCC

4. Hộ có 

người 

BTXH

1. Không có đất SX;

2. Không vốn 

SXKD

3. Không LĐ;

4. Không phương 

tiện SX;

5.  Không kiến thức 

SX;

6. Không kỹ năng;

7. Có người ốm dau, 

tai nạn;

8. Khác… (ghi rõ)  

A B C D E F G N M 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

NGỌC THẠNH 1

1 1 Trần Thị Ánh Tuyết 1 2 052167006452 25/12/1967 115 10 x 2 3

3 2 Lê Thị Đào 1 2 052153005512 11/4/1953 140 20 x x 8

Trần Hữu Phước 3 1 052091014479 01/01/1991

Phạm Thị Như Cho 8 2 052191005170 10/8/1991

Trần Thị Bích Trân 6 2 052312008256 06/6/2012

Trần Hữu Ân 6 1 052219013293 2019

6 3 Lê Quốc Cƣờng 1 1 052080015970 18/8/1980 135 20 x x 7

Lê Thị Mỹ Ngọc 2 2 052179061269 10/4/1979

Lê Anh Tuấn 3 1 052202009897 09/02/2002

Lê Trường Vũ 3 1 052208014197 19/6/2008

Lê Duy Phương 3 1 052209015820 06/8/2009

Nguyễn Thị Mỹ Lệ 6 2 052320026908 16/8/2002

Lê Trọng Phát 6 1 052222007282 22/9/2022

10 4 Nguyễn Thị Kim Liên 1 2 052176007981 20/10/1976 130 20 x x 4 7

Trần Minh Thuận 3 1 052214007751 24/01/2014
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TT

Họ và tên

Quan 

hệ với 

chủ hộ

Giới 

tính

CMND/CCCD/

Giấy khai sinh

Ngày tháng năm 

sinh

Điểm 

B1 

của 

hộ

Điểm 

B2 

của 

hộ

(dịch 

vụ xã 

hội 

cơ 

bản)

Các chiều thiếu hụt về các dịch vụ xã hội có bản (đánh dấu X)

Nhóm 

đối 

tƣợng

Các nguyên nhân 

nghèo

Việc làm Y tế Giáo dục Nhà ở
Nước sạch 

và vệ sinh
Thông tin



12 5 Lê Thị Ngọc 1 2 052149007588 10/5/1949 140 10 x 8

Lê Xuân Phú 7 1 052065019807 08/10/1965

37 6 Trƣơng Mau 1 1 052040001973 01/01/1940 140 20 x x 4 7

Nguyễn Thị Thiên Chương 2 2 052155010538 01/01/1955

Trương Minh Vũ 3 3 052091004867 01/4/1991

Trương Thị Kim Quyên 3 3 052199015776 21/10/1999

Lê Thị Thu Việt 6 3 052188009554 26/11/1988

Trương Nữ Minh Thư 6 2 052312000783 11/11/2012

Trương Nữ Minh Thy 6 2 052319003685 26/5/2019

224 7 Đỗ Thị Liên 1 2 052181016181 20/02/1981 100 20 x x 7

Đỗ Thị Lưu Luyến 3 2 052304012468 14/4/2004

Đỗ Thị Cẩm Tiên 3 2 052312005358 16/10/2012

231 8 Nguyễn Thị Nhân 1 2 052151004332 10/08/1951 130 10 x 2 3

232 9 Nguyễn Thị Hay 1 2 052162009374 01/01/1962 140 20 x x 8

Nguyễn Thị Mỹ Thoại 3 2 052187001888 10/4/1987

Nguyễn Ái Vi 6 2 052307015881 23/11/2007

Nguyễn Thanh Trường 6 1 052211015831 22/07/2011

Nguyễn Thanh Ngân 6 1 052313005385 10/06/2013

Nguyễn Bảo Khánh 6 2 052219007014 17/07/2019

233 10 Nguyễn Thị Lịch 1 2 052134001397 05/07/1931 140 20 x x 4 7

Nguyễn Thị Phượng 3 2 052168007234 26/05/1968

Phạm Văn Dũng 6 1 052092016559 01/10/1996

Phạm Văn Bằng 6 1 052096013931 09/04/1992

Phạm Thủy Quỳnh 6 2 052198007467 10/5/1998

Nguyễn Hữu Lộc 8 1 052218010709 03/4/2018

262 11 Trần Thị Tuyết Nga 1 2 052183003540 28/02/1983 140 20 x x 8

Nguyễn Thị Thùy Dung 3 2 052307001116 09/01/2007

Nguyễn Minh Huy 3 1 05221200821 18/02/2012

264 12 Nguyễn Văn Lang 1 1 052056008507 10/10/1956 130 10 x 7

Nguyễn Thị Xuân Thảo 2 2 052155010229 04/4/1955

287 13 Trần Thị Đào 1 2 052144003117 02/8/1944 105 10 x 2 3

288 14 Nguyễn Thị Em 1 2 052141006392 01/01/1941 115 20 x x 2 3

289 15 Nguyễn Thị Ngọt 1 2 052164007367 25/4/1964 140 20 x x 4 7



Nguyễn Thị Ái Khanh 3 2 052192018093 01/3/1992

Hồ Trung Hưng 5 1 052091013856 10/08/1991

Hồ Nguyễn Khang 5 1 052213005067 10/3/2013

Hồ Nguyễn Bảo Anh 5 2 052323017060 25/10/2023

290 16 Nguyễn Thị Đỏ 1 2 052142002085 02/3/1942 140 20 x x 4 7

Nguyễn Thị Thùy Linh 8 2 052306010532 04/3/2006

291 17 Bùi Thị Chắc 1 2 054150005836 10/06/1950 140 20 x x 4 7

Võ Thị Mai 3 2 052180009354 16/06/1980

Phan Ngọc Phước 6 1 052201002498 08/05/2001

292 18 Nguyễn Thị Minh Hòa 1 2 052174014682 09/01/1974 130 20 x x 8

Nguyễn Quốc Nhiên 3 1 052201004072 10/01/2001

Nguyễn Thị Lệ Quyên 3 2 052303010402 25/01/2003

Nguyễn Trọng Phúc 3 1 052207008378 12/07/2007

293 19 Huỳnh Thị Trà 1 2 052186011345 01/01/1986 140 20 x x 8

Nguyễn Thị Mỹ Thơm 3 2 052304013990 02/11/2004

Nguyễn Thị Cẩm Như 3 2 052311011622 04/06/2011

Nguyễn Thành Trí 3 1 052218002254 12/11/2018

294 20 Trần Thị Châu 1 2 052146005442 15/04/1946 120 20 x x 2 3

21 Nguyễn Thị Hồng 1 2 052128001962 02/07/1928 100 10 x 2 3

Lê Thị Lang 3 2 052159008669 07/02/1959

295 22 Huỳnh Kim Dy 1 1 052090021091 10/06/1990 110 20 x x 8

Nguyễn Thị Nhanh 2 2 052191017259 15/03/1991

Huỳnh Nhật Diễm 3 2 052310002659 12/08/2010

Huỳnh Kim Tài 3 1 052212017778 23/06/2012

Huỳnh Nhật Minh Lộc 3 1 052315004355 01/01/2015

Huỳnh Nguyễn Thanh Hằng 3 2 052319002537 26/03/2019

Huỳnh Nguyễn Bảo Trân 3 2 052320010657 16/11/2020

296 23 Trần Thị Quận 1 2 052149006688 01/01/1949 140 10 x 2 3

2 12 0 23 0 0 0 0 0 0 2 0

NGỌC THẠNH 2

269 24 Văn Thị Kim Loan 1 2 052168003691 25/3/1968 130 20 x x 8

Văn Sĩ Kiên 3 1 052211005542 20/8/2011

297 25 Trần Duy Thịnh 1 2 052072010314 20/01/1972 140 20 x x 8

Tổng cộng: 23 hộ



Trần Duy Vương 3 1 052204002486 14/11/2004

Trần Duy Tân 3 1 052208009676 22/01/2008

272 26 Nguyễn Thị Minh Đức 1 2 052146008255 02/01/1946 135 20 x x 3

236 27 Nguyễn Văn Lục 1 1 042060011622 03/10/1960 135 20 x x 3

Lê Thị Khánh 2 2 042160015145 28/02/1960

1 2 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0

AN HÒA 1

298 28 Nguyễn Thị Hƣơng 1 2 052151004129 24/4/1951 140 10 x 3

299 29 Lê Thị Sáu 1 2 052165014827 05/01/1965 135 10 x 7

Lê Thị Hồng Lan 3 2 052306010251 12/10/2006

300 30 Trần Thị Loan 1 2 052182013584 20/8/1982 130 10 x 4 7

Trần Tuyết Vy 3 2 052304001969 14/9/2004

301 31 Võ Hữu Tài 1 1 052081008737 03/9/1981 125 20 x x 4 7

Võ Văn Phấn 3 1 052211015138 28/11/2011

62 32 Nguyễn Đình Tân 1 1 052073017114 12/04/1973 120 20 x x 8

Nguyễn Thị Hồng Trang 2 2 052168008766 11/10/1968

Nguyễn Văn Tính 3 1 052098004601 06/05/1998

Nguyễn Văn Toán 3 1 052201012306 03/05/2001

66 33 Nguyễn Nhất Duy 1 1 052083012893 04/01/1983 130 10 x 8

Nguyễn Huỳnh Lệ Duyên 3 2 052309009397 03/8/2009

273 34 Nguyễn Ngọc Hiểu 1 1 052075006300 28/02/1975 120 20 x x 4 7

Đỗ Thị Chí Hiếu 3 2 052189007510 09/9/1989

Nguyễn Đỗ Thanh Lộc Thúy 3 2 052309007518 13/5/2009

Nguyễn Nhân Kiệt 3 1 052211005817 21/10/2011

274 35 Lê Văn Đông 1 1 05207927873 01/7/1979 110 20 x x 8

Phan Thị Thanh 2 2 052184009842 08/4/1984

Lê Thanh Hải 3 1 052208003862 04/11/2008

Lê Như Ngọc 3 2 052315011871 31/8/2015

Lê Như Oanh 3 2 052315006736 31/8/2015

302 36 Nguyễn Thị Vỹ 1 2 052196007592 19/02/1996 130 20 x x 8

Bùi Ngọc Linh Đan 3 2 052321005015 29/6/2021

Bùi Ngọc Hương Khuê 3 2 052324000380 14/01/2024

303 37 Võ Thị Châu 1 2 052153011184 10/05/1953 125 20 x x 3

Tổng cộng: 04 hộ



304 38 Trần Quốc Nghị 1 1 052068014272 19/11/1968 105 20 x x 4 7

Hồ Thị Lợp 2 2 052167013533 20/3/1967

Trần Hồ Thị Như Thuý 3 2 052191008133 02/9/1991

Trần Minh Đoan 3 1 052203003342 03/02/2003

Trần Gia Hân 6 2 052317003351 10/7/2017

239 39 Trần Văn Cƣ 1 1 052051003919 18/02/1951 130 20 x x 8

Cao Thị Hiệp 2 2 052150003580 22/02/1950

Trần Bình Trung 3 1 052092008022 06/03/1992

61 40 Nguyễn Thị Tân Trang 1 2 052148002738 10/10/1948 125 20 x x 3

305 41 Lê Quang Hùng 1 1 052071014309 28/3/1971 105 20 x x 8

Nguyễn Thị Thùy Diệu 6 2 052177003710 12/5/1977

Nguyễn Thị Thanh Tiền 6 2 053210000926 01/01/2010

Nguyễn Đức Lợi 5 1 052208003751 04/9/2008

Nguyễn Quốc Thắng 6 1 052204003208 19/5/2004

Lê Văn Cửa 6 1 052217011614 09/02/2017

Lê Quang Đông 6 1 052218013391 09/002/2018

Nguyễn Thị Ngọt 6 2 052301001693 25/10/2001

65 42 Nguyễn Ngọc Tƣ 1 1 052079033990 12/8/1979 120 20 x x 8

Nguyễn Thị Luyện 2 2 052182012512 24/6/1982

Nguyễn Ngọc Kiều Hân 3 2 052308003317 13/8/2008

Nguyễn Ngọc Hoan 3 1 052214006773 01/7/2014

306 43 Hồ Văn Lân 1 1 052049006320 26/11/1949 130 20 x x 4 7

Lê Thị Long 2 2 052153006340 22/10/1953

Hồ Duy Linh 3 1 052073012771 20/4/1973

307 44 Trƣơng Thị Mỹ Nhân 1 2 052197003944 03/6/1997 130 20 x x 8

Ngô Nhật Tường Quyên 3 2 052318000146 19/8/2018

Ngô Nhật Hoàng Yến 3 2 052323016765 14/12/2023

2 8 0 17 1 0 0 0 0 0 2 0

AN HÒA 2

247 45 Trần Hữu Ban 1 1 052091010350 15/7/1991 140 20 x x 8

Nguyễn Thị Thu Nguyệt 2 2 052195009543 16/11/1995

Trần Minh Trí 3 1 052213006361 06/11/2013

Trần Chí Tài 3 1 052216005188 19/7/2016

Tổng cộng: 17 hộ



Trần Bảo Yến 3 2 052320007051 15/8/2020

308 46 Nguyễn Ngọc Tấn 1 1 052045004888 02/02/1945 135 20 x x 2 3

Võ Thị Quế 2 2 052150010343 17/07/1950

309 47 Lê Thị Diên 1 2 052148005798 20/03/1948 140 10 x 2 3

310 48 Trần Thị Lang 1 2 054148002981 01/12/1948 135 20 x x 2 3

311 49 Lê Thị Hòa 1 2 052161008510 30/12/1961 135 10 x 2 3

312 50 Võ Thị Hạnh 1 2 052145005787 20/6/1945 140 20 x x 2 3

313 51 Trần Thị Thanh Hồng 1 2 052182009226 16/04/1982 140 10 x 8

Nguyễn Thị Mai Ca 3 2 052302006058 13/11/2002

Nguyễn Thị Mai Cầm 3 2 052307008318 12/04/2007

Nguyễn Mai Sang 3 1 052210011214 22/07/2010

314 52 Trần Thị Bích Kiều 1 2 052189007118 30/01/1989 135 20 x x 8

Trần Yến Nhi 3 2 052309006510 24/6/2009

Trần Minh Nhật 3 1 052217003531 05/06/2017

315 53 Nguyễn Thị Mỹ Lệ 1 2 052193007359 06/11/1993 140 20 x x 8

Nguyễn An Cường 3 1 052217003424 01/06/2013

Nguyễn An Thịnh 3 1 052211301154 29/05/2017

316 54 Lê Thị Lực 1 2 052179004870 15/01/1979 140 20 x x 8

Nguyễn Việt Tiến 3 1 052212014961 02/12/2012

Nguyễn Ánh Tiên 3 2 052314006195 30/01/2014

0 5 0 10 0 0 0 0 0 0 2 0

AN SƠN 1

317 55 Nguyễn Ngọc Thay 1 1 042062011886 02/10/1962 140 10 x 7

318 56 Nguyễn Thị Thúy 1 2 052184007461 02/5/1984 135 20 x x 8

Lê Trà My 3 2 052306008078 27/9/2006

Lê Hằng Ny 3 2 052308009117 04/10/2008

Lê Thành Đạt 3 1 052216002683 14/01/2016

319 57 Võ Thị Châu 1 2 052133001789 12/6/1933 140 20 x x 4 8

Nguyễn Thị Điệp 6 2 052184002095 08/01/1984

Nguyễn Trinh Tường 8 1 052202011714 01/02/2002

Nguyễn Vũ Anh Thư 8 2 052309014799 21/6/2009

Nguyễn Việt Khôi 8 1 052211014519 27/5/2011

320 58 Nguyễn Thị Sáu 1 2 052146003162 02/02/1946 135 20 x x 8

Tổng cộng: 10 hộ



Trần Thị Chặt 3 2 052173012422 06/3/1973

Trần Thị Mỹ Dung 3 2 052191002214 01/02/1991

Trần Thanh Hải 6 1 052208013550 10/02/2008

321 59 Võ Thu 1 1 052047002493 12/05/1947 130 20 x x 2 3

Lê Thị Hồng 2 2 052150001326 02/02/1950

322 60 Phạm Hồng Thái 1 1 052085018983 27/08/1985 135 20 x x 8

Phạm Tuấn Kiệt 3 1 052209006734 03/03/2009

Phạm Duy Khang 3 1 052214015483 26/05/2014

323 61 Trần Thị Cảnh 1 2 052145005089 06/9/1945 135 20 x x 8

Mạc Thanh Vân 3 1 052081003248 02/11/1981

Mạc Duy Đại 6 1 064218015099 06/3/2018

324 62 Huỳnh Ngọc Minh 1 1 052079025222 01/02/1979 140 20 x x 8

Huỳnh Nguyễn Ngọc Thịnh 3 1 052208004993 23/01/2008

Huỳnh Nguyễn Ngọc Thế 3 1 052210005751 15/03/2010

325 63 Lê Thị Ẩn 1 2 052188016649 28/12/1988 130 20 x x 8

Phạm Anh Thư 3 2 052306009765 17/10/2006

Phạm Lê Phú 3 1 052216003128 01/08/2016

326 64 Trần Văn Duyên 1 1 052049005301 04/01/1949 140 20 x x 8

Trần Thị Mai 2 2 052149003747 04/4/1949

Trần Vĩnh Quý 3 1 052090012650 16/11/1990

327 65 Nguyễn Thị Xuân Chi 1 2 052161002788 26/11/1961 135 10 x 2 3

66 Lê Thị Hạnh 1 2 052169008491 01/01/1969 115 10 x 2 7

Huỳnh Văn Hẵn 2 1 094063005845 01/01/1963

328 67 Trần Thị Lang 1 2 052149009057 02/02/1949 135 20 x x 4 7

Phạm Thị Thi 3 2 052170013505 16/10/1970

Phạm Văn Thắng 3 1 052084017462 06/01/1984

Phạm Thị Bích Ngọc 3 2 052312000011 09/12/2012

Phạm Thạch Thiên 3 1 052218006433 04/03/2018

329 68 Trần Kim Tân 1 1 052052007896 10/10/1952 130 20 x x 4 7

Lý Thị Năm 2 2 052152008092 12/02/1952

Trần Thanh Trí 3 1 052088009677 26/6/1981

Thái Thị Minh Thi 8 2 052192010438 07/11/1992

Trần Thái Thanh Nhân 6 1 052215011404 22/6/2015



330 69 Nguyễn Thanh Lƣơng 1 1 052079022916 21/02/1979 135 20 x x 4 7

Nguyễn Thị Loan 2 2 052184015469 18/01/1984

Nguyễn Thanh Phụng 3 1 052211007852 17/4/2011

Nguyễn Thị Gia Hân 3 2 05230000258 01/01/2020

117 70 Nguyễn Thị Yến 1 2 052147004567 24/02/1947 130 20 x x 8

Trần Văn Hoan 3 1 052089009098 02/4/1989

126 71 Nguyễn Thị Cƣờm 1 2 052152006352 02/04/1952 135 10 x 2 3

1 12 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0

AN SƠN 2

331 72 Đào Thị Năm 1 2 052148003452 03/06/1948 95 20 x x 8

Đặng Sương Khang 6 1 052201002405 16/10/2001

Đặng Sương Khoang 6 1 052207005667 25/11/2007

332 73 Nguyễn Thị Trinh 1 2 052171008733 10/7/1971 85 20 x x 7

Nguyễn Quỳnh Chi 3 1 052307002805 17/8/2007

333 74 Nguyễn Thị Thẩm Vân 1 2 052189012983 30/10/1989 110 20 x x 8

Ngô Trần Quốc Đạt 3 1 052207006801 13/10/2007

Ngô Thị Quỳnh Hương 3 2 052309007282 01/07/2009

Ngô Trần Quốc Khánh 3 1 052210009170 20/11/2010

Ngô Thị Thùy Linh 3 2 052216002678 21/04/2016

334 75 Đoàn Thị Hƣơng 1 2 052170006487 10/3/1970 140 20 x x 8

Đoàn Minh Trọng 3 1 052212013987 01/4/2012

335 76 Lê Thị Ánh Thùy 1 2 052177012083 10/3/1977 135 10 x 8

Lê Thị Tường Vi 3 2 052310008304 02/11/2010

336 77 Nguyễn Thị Mai 1 2 052148006711 07/08/1948 70 10 x 2 3

2 2 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0

ĐẠI HỘI

337 78 Lê Thị Lọt 1 2 052181014371 02/11/1981 125 20 x x 8

Lê Thị Hạnh 3 2 052311010997 09/08/2011

Lê Anh Xuân 3 1 052208008183 07/11/2008

338 79 Lê Thị Đức 1 2 052134001677 16/3/1934 135 20 x x 7

Trần Duy Khanh 3 1 052071017393 15/3/1971

339 80 Lê Văn Dũng 1 1 052075008028 20/9/1975 110 20 x x 8

Nguyễn Thị Huệ 2 2 052168009674 16/9/1968

Tổng cộng: 17  hộ

Tổng cộng: 06 hộ



Lê Văn Diện 5 1 052078016924 22/01/1978

Lê Văn Thúy 3 2 052196003248 28/6/1996

Lê Văn Cầu 3 1 052202014209 26/7/2002

Lê Thị Nguyệt 3 2 052304013680 12/02/2004

Lê Văn Ly 3 2 2004

Lê Văn Luận 3 1 052209003697 10/02/2009

340 81 Diệp Kim An 1 1 052043003374 01/01/1943 130 20 x x 2 3

Đoàn Thị Thu Hà 3 2 052150009067 10/5/1950

341 82 Nguyễn Thị Kim Hƣơng 1 2 052173006762 10/10/1973 135 20 x x 4 7

Nguyễn Đình Hiếu 3 1 052206007817 05/02/2006

342 83 Phan Thị Nghiệm 1 2 052148003345 02/03/1948 130 20 x x 8

Phan Thị Mỹ Nha 3 2 052183005756 28/02/1983

Nguyễn Minh Quốc 6 1 052205009139 05/8/2005

Nguyễn Minh Ni 6 1 052312002225 16/032012

343 84 Nguyễn Minh Hùng 1 1 052205009139 02/01/1940 140 20 x x 7

Trần Thị Thiệt 2 2 052145005374 05/02/1945

Nguyễn Ngọc Tiếp 3 1 052088017134 30/09/1988

344 85 Huỳnh Thị Hồng 1 2 052149004701 04/03/1949 140 10 x 7

Trần Huỳnh Thừa 3 1 052091018142 20/04/1991

345 86 Nguyễn Thị Đông 1 2 052160012067 04/11/1960 140 20 x x 8

Đoàn Thị Thanh Sang 3 2 052188003035 15/10/1988

Đào Ngọc Trinh 3 1 052208008258 06/12/2008

Nguyễn Thị Thanh Thảo 6 2 052321007733 25/9/2021

346 87 Nguyễn Thị Kim Quanh 1 2 052182006279 15/07/1982 130 20 x x 8

Lê Nguyễn Anh Thư 3 2 052307001661 27/6/2007

Lê Nguyễn Bảo Tiên 3 2 052313013984 18/9/2013

Lê Nguyễn Bảo Trân 3 2 0522314006224 14/9/2014

Lê Chí Trung 2 1 052081010796 10/4/1981

347 88 Lê Công Đức 1 1 052050003224 08/04/1950 140 20 x x 2 3

Nguyễn Thị Hạnh 2 2 052158004139 16/06/1958

348 89 Nguyễn Văn Trực 1 1 052078017324 15/02/1978 135 20 x x 7

Nguyễn Thị Hòa 2 2 052176019086 16/07/1976

Nguyễn Thành Văn 3 1 052206014324 11/07/2006



Nguyễn Thùy Dương 3 2 052308012600 11/01/2008

349 90 Đặng Đức Quốc 1 1 049078016496 20/3/1978 130 20 x x 8

Hà Thị Thanh Uyên 2 2 052184019305 05/02/1984

Đặng Phương Vũ 3 1 052210000354 23/01/2010

Đặng Phương Luân 3 1 052212000283 16/8/2012

Đặng Như Lâm 3 1 052218001609 29/10/2018

Đặng Vỹ 3 1 052222005931 20/8/2022

350 91 Lê Thị Long Nha 1 2 052188008352 30/11/1988 140 20 x x 7

Nguyễn Thế Mạnh 3 1 052214014541 06/3/2014

Nguyễn Lê phương Nhi 3 2 052319008371 17/9/2019

2 10 0 14 0 0 0 1 0 0 0 0

THANH HUY 1

351 92 Phạm Đình Xuân 1 1 052042002958 10/10/1942 140 20 x x 2 3

Lê Thị Kim Lang 2 2 052149008078 10/8/1949

352 93 Nguyễn Thị Mai 1 2 052148006350 20/06/1948 120 10 x 2 3

353 94 Võ Thị Mai 1 2 052144005625 06/07/1944 130 20 x x 8

Nguyễn Thị Thúy 8 2 052180009050 29/09/1980

Nguyễn Hoàng Phương 

Trinh
6 1 052304003068 26/02/2004

Nguyễn Hữu Tuấn 6 1 052207013741 17/04/2007

Nguyễn Hoàng Ánh Tuyết 6 2 052308014349 21/10/2008

354 95 Đoàn Thị Mai 1 2 052172027724 19/10/1972 130 20 x x 4 7

Lê Đoàn Khánh 3 1 052212006913 13/7/2012

264 96 Nguyễn Ngọc Hào 1 1 052080008216 22/9/1980 135 20 x x 4 8

Hồ Thị Thận 2 2 052185016022 15/01/1985

Nguyễn Anh Kiệt 3 1 052205011719 02/6/2005

Nguyễn Thị Thanh Thảo 3 2 052308004162 05/02/2008

Nguyễn Thị Thanh Thủy 3 2 052312013707 28/01/2012

Nguyễn Anh Thuận 3 1 052214006637 13/5/2014

355 97 Nguyễn Văn Tân 1 1 052077010218 18/03/1977 115 20 x x 4 8

Võ Thị Thanh Nga 2 2 052185019710 29/10/1985

Nguyễn Thanh Trà 3 2 052318005990 27/03/2018

Nguyễn Thanh Sơn 3 1 052220012658 16/10/2020

356 98 Nguyễn Thị Bốn 1 2 052175010218 01/7/1975 140 10 x 4 7

Tổng cộng: 14 hộ



Nguyễn Ngọc Bảo 6 1 052205002243 13/4/2005

357 99 Võ Hữu Tánh 1 1 052066029913 20/4/1966 135 20 x x 7

Dương Thị Bích Hiền 2 2 049166006451 01/01/1966

Võ Thanh Trường 3 1 052087004462 02/7/1987

Võ Thanh Pha 3 1 052091004976 28/6/1991

1 5 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0

THANH HUY 2

256 100 Nguyễn Thị Mỹ Dung 1 2 052160010660 12/04/1960 140 10 x 2 3

358 101 Bùi Quan Điểm 1 1 052087016097 20/05/1987 130 20 x x 8

Bùi Lê Bảo Yến 2 2 052309013910 10/11/2009

Bùi Lê Gia Đại 3 1 052212004191 29/09/2012

Bùi Lê Hoàng Phúc 3 2 052218006282 27/7/2018

359 102 Nguyễn Văn Bảy 1 1 052052006156 20/12/1952 90 20 x x 4 7

Dương Thị Mười 2 2 05215400529 01/01/1954

Nguyễn Thị Ngọc Huyền 3 2 052195003049 29/10/1995

Nguyễn Thị Bích Nhi 3 2 052183005056 16/6/1983

360 103 Trần Văn Lộc 1 1 052070016069 19/5/1970 120 20 x x 4 8

Trương Thị Sen 2 2 052171002395 05/02/1971

Trần Thị Hương Giang 3 2 052304001476 28/7/2004

Trần Thị Bảo Yến 3 2 052306010465 24/8/2006

0 3 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0

QUI HỘI 

361 104 Trần Quốc Bảo 1 1 052076005288 01/11/1976 115 20 x x 4 7

Phạm Thị Gái 2 2 052176019675 22/07/1976

Trần Hưng Phát 3 1 052202002976 02/06/2002

362 105 Nguyễn Quang Trƣờng 1 1 052084019566 11/10/1984 125 20 x x 4 7

Đinh Thị Văn 2 2 052183011801 20/03/1983

Nguyễn Khánh Ly 3 2 052316002705 11/11/2016

363 106 Trần Thị Mộng Đào 1 2 052187008766 01/06/1987 130 20 x x 8

Nguyễn Minh Hoài 3 1 052209003849 28/10/2009

Nguyễn Thị Ái Nhi 3 2 052314011187 02/08/2014

364 107 Lê Văn Thục 1 1 052077016776 01/05/1977 110 20 x x 4 7

Tổng cộng: 08  hộ

Tổng cộng: 04  hộ



Trần Thị Cẩm Lang 2 2 052184010691 17/08/1984

Lê Duy Trung 3 1 052206009386 10/07/2006

Lê Quốc Dũng 3 1 052211004849 04/09/2011

Lê Quốc Đạt 3 1 052217003528 09/03/2017

1 1 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0

330 0 12 60 1 107 2 0 0 1 0 0 7 0

 

Phước An, ngày  18  tháng   10  năm 204

Ngƣời lập biểu TM. UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ

Lê Đặng Đại Lý

Tổng cộng: 04 hộ

Tổng cộng:     107 hộ

Huỳnh Tấn Dũng

               CHỦ TỊCH
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